
DÀN ĐẦY ĐỦ (complete lattice)

là một cấu trúc dàn đặc biệt, theo định nghĩa dàn là một tập có thứ tự bộ
phận với điều kiện tồn tại cận trên nhỏ nhất và cận dưới lớn nhất của mỗi
cặp các phần tử; còn dàn đầy đủ là một tập có thứ tự bộ phận với điều kiện
tồn tại cận trên nhỏ nhất và cận dưới lớn nhất cho mọi tập con A bất kỳ. Các
cận này được gọi là hội của A và tuyển của A, và được ký hiệu lần lượt là
sup(A) và inf(A), hoặc

∨
A và

∧
A.

Nếu một dàn S có phần tử lớn nhất, và với mọi tập con khác rỗng A đều
có tuyển thì S là dàn đầy đủ.

Một dàn mà không có chuỗi (xích) có vô hạn phần tử thì là dàn đầy đủ
(chuỗi là một tập con mà tất cả các cặp phần tử đều so sánh được với nhau).

Ví dụ như một dàn hữu hạn là một dàn đầy đủ.
Tập các số tự nhiên với thứ tự thông thường sẽ là dàn không đầy đủ vì

một tập con vô hạn của nó sẽ không có hội. Tập S = (0, 1) các số thực lớn
hơn 0 và nhỏ hơn 1 là dàn không đầy đủ vì nếu lấy tập A = { 1n ,∀n ∈ N∗}
thìA không có tuyển trong S. Tập T các số hữu tỷ nhỏ hơn

√
2 là dàn không

đầy đủ vì T không có hội. Nếu thêm 0 và 1 vào S thì đó sẽ là dàn đầy đủ,
tuy nhiên sẽ phức tạp hơn trong trường hợp của T .

Có một số cách để bổ sung một dàn cho trước thành một dàn đầy đủ
(gọi là phép đầy đủ hóa), trong đó phép đầy đủ hóa Dedekind–MacNeille
sẽ cho một dàn đầy đủ ít phần tử nhất có thể.
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